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Stt Tên bài báo/sách  Tác giả Tên Tạp chí/ nhà xuất bản 
 Năm xuất 

bản 

TẠP CHÍ 
1 Tình hình lao phổi đề kháng thuốc tại thành 

phố Cần Thơ 

Dương Thị Loan Tạp chí Y học Thực hành 

(825) – số 6/2012 

2012 

2 Khảo sát nồng độ thuốc chống lao rifampicin 

trên bệnh nhân lao phổi mới điều trị tại bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ 

Dương Thị Loan 

Trần Ngọc Dung 

Tạp chí Y học Thực hành 

(821) – số 5/2012 

2012 

3 Nghiên tỷ lệ và nồng độ của một số loại kháng 

thể kháng nhân trong chẩn đoán huyết thanh 

bằng kỹ thuật ELSA ở bệnh nhân lupus ban đỏ 

hệ thống 

Đinh Thị Hương Trúc 

Trần Ngọc Dung 

Tập san 4,5 Trường Đại học Y 

dược Cần Thơ 

2012 

4 Kiến thức về bệnh và chăm sóc trẻ sốt xuất 

huyết Dengue tại nhà của bà mẹ xã Khánh 

Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau năm 2011 

Trần Ngọc Dung Tạp chí Y học thực hành số 825 

(6) 2012 

2012 

5 Sự thay đổi các chỉ số sinh học trong bệnh sốt 

xuất huyết Dengue người lớn 

Trần Ngọc Dung Tạp chí Y học thực hành số 826 

(6) 2012 

2012 

6 Đồng kiến thức và thực hành về phòng chống 

sốt xuất huyết Dengue của người dân xã Mỹ 

Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Trần Ngọc Dung Tạp chí Y học thực hành số 825 

(6) 2012 

2012 

7 Hiệu quả chủng ngừa vaccine viêm gan B ở trẻ 

em dưới 1 tuổi đã tiêm đủ, đúng liều  vaccin 

tại tỉnh Kiên Giang 

Trần Ngọc Dung Tạp chí Y học thực hành số 826 

(6) 2012 

2012 

8 Nghiên cứu tình hình nhiễm và kiến thức, thái Trần Ngọc Dung Tạp chí Y học thực hành số 822 2012 



độ, hành vi của người dân về phòng chống lây 

nhiễm virus viêm gan B ở quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ năm 2010 

(5) 2012 

9 Tình hình thiếu máu thiếu sắt và kết quả bổ 

sung viên sắt ở bệnh nhân tại BV Nguyễn Đình 

Chiễu tỉnh Bến Tre 

Trần Ngọc Dung Tập san số 11, tháng 07/2014, 

Trường ĐHYDCT 

2014 

10 Tình hình chửng ngừa viêm gan siêu vi B ở trẻ 

dưới 1 tuổi và kiến thức, thái độ về chủng 

ngừa viêm gan siêu vi B của các bà mẹ tại thị 

trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

năm 2011 

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

11 Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả điều trị bệnh viêm gan C mạn bằng 

PEGNANO kết hợp Barivir tại BV đa khoa 

Kiên Giang  

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

12 Hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan 

ở người trên 40 tuổi đến khám tại khoa khám 

bệnh, BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp, năm 2012 

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

13 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp 

cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả điều trị nội 

khoa nhồi máu não cấp tại BV Nguyễn Đình 

Chiễu, Bến Tre 

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

14  Nghiên cứu rối loạn đông cầm máu trên bệnh 

nhân xơ gan 

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

15 Kết quả điều trị tiền sản giật tại khoa sản, BV 

đa khoa tỉnh Sóc Trăng 

Trần Ngọc Dung Tạp chí YHTH số 944/2014. 

ISSN 1859-1663, Bộ Y Tế 

2014 

16 Nghiên cứu phân lập vi khuẩn và tách chiết 

enzyme urease từ môi trường nuôi cấy 

Helicobacter pylori. 

Đỗ Hoàng Long Tạp chí Y - Dược học Quân sự.  số 1, năm 

2014 

 

 

17 Nghiên cứu chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng 

gà kháng urease của Helicobacter pylori. 

Đỗ Hoàng Long Tạp chí Y - Dược học Quân sự số phụ trương 

2014 (phần 

II). 



 

18 Khảo sát nồng độ thuốc kháng lao rifampicin 

trên bệnh nhân lao phổi tái điều trị bằng 

phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

Dương Thị Loan 

Trần Ngọc Dung 

Trần Nhân Dũng 

Tạp chí khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ số 31 

2014 

19 Nghiên cứu chế tạo Globulin miễn dịch từ lòng 

đỏ trứng gà kháng enzyme urease của vi khuẩn 

Helicobacter pylori phân lập từ bệnh nhân 

viêm loét dạ dày - tá tràng 

Đỗ Hoàng Long Tạp chí Y Dược học Quân sự 2015 

 Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới 

phát hiện đột biến precore và core promoter ở 

bệnh nhân viêm gan B mạn tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Trần Ngọc Dung 

Dương Thị Loan 

Trịnh Thị Hồng Của 

Hoàng Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Y - Dược học Cần Thơ 2015 

20 Nghiên cứu tình hình nhiễm HPV (Human 

papillomavirus) ở phụ nữ thành phố Cần Thơ 

bằng kỹ thuật PCR (polymerase chain 

reaction) 

… 

Đỗ Hoàng Long 

… 

Tạp chí Y - Dược học Cần Thơ 2016 

 Nghiên cứu sự biến đổi số lượng tế bào miễn 

dịch trên bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc 

tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Thành phố Cần 

Thơ 

Dương Thị Loan;  

Trần Ngọc Dung;  

Đinh Thị Hương Trúc
 

Tạp chí Y - Dược học Cần Thơ 2016 

21 Study of the preventive effect of anti-urease 

IgY on Helicobacter pylori infection in white 

mice 

Đỗ Hoàng Long Journal of Military Pharmaco-

medicine 

2017
 

 Đặc điểm lâm sàng và thể mô bệnh học 

của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng 

điều trị tại bệnh viện ung bướu thành phố cần 

thơ 

 

Trịnh Thị Hồng Của*, 

Trần Ngọc Dung, Hoàng 

Đức Trình, Dương Thị 

Loan 

 

 

Tạp chí Y học thực hành 2017 



22 Xác đinh tỉ lê biểu lô gen lmp1 ebv 

trên mâu sinh thiêt tươi của bênh nhân ung thư 

biêu mô vòm mũi họng 

tại bênh viên ung bướu thành phố cần thơ 

Trịnh Thị Hồng Của*, 

Trần Ngọc Dung, Trần 

Văn Be Năm, Phan Thị 

Phi Phi 

Tạp chí Y học Việt Nam 2018 

23 Tần suất và đột biến gen lmp1 của virus 

epstein-barr ở mẫu sinh thiết vòm của bệnh 

nhân ung thư vòm mũi họng điều trị tại bệnh 

viện ung bướu cần thơ 

 

Trịnh Thị Hồng Của1*, 

Trần Ngọc Dung1, Tạ 

Văn Tờ  và Phan Thị Phi 

Phi 

Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ 

2019 

24 Nghiên cứu tình hình đào tạo liên tục cán bộ 

ngành y tế các tỉnh/thành Vùng ĐBSCL giai 

đoạn 2008 - 2019 

Phan Thị Luyện, Đỗ 

Hoàng Long, Phan Thanh 

Hải 

Tạp chí Y - Dược học Cần Thơ 2019 

25 Nghiên cứu hiệu quả dự phòng của IgY kháng 

urease của vi khuẩn Helicobacter pylori trên 

chuột nhắc trắng 

Đỗ Hoàng Long Tạp chí Y - Dược học Cần Thơ 2019 

 

 

Cần Thơ, ngày     tháng     năm 2020  

Trưởng Bộ môn                                                                                                                  Người lập bảng 

 

 


